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	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	a
	*Cây hút nước bằng cơ chế thẩm thấu nên:

- Khi mới bón phân cây khó hút nước (do nồng độ khoáng ở trong dung dịch đất cao).

- Về sau cây hút nước dễ hơn vì sự hút khoáng làm tăng nồng độ dịch bào. ‎
*Bước vào giai đoạn đứng cái người ta rút nước phơi ruộng vì: 

- Giai đoạn đứng cái là giai đoạn vươn lóng của lúa, là kết quả của sự giãn tế bào ở các tế bào phía dưới mô phân sinh. Điều kiện ngoại cảnh cực kì quan trọng cho sự giãn tế bào là nước.

- Vì vậy rút nước phơi ruộng lúc này là hạn chế sự vươn lóng từ đó hạn chế nguy cơ lốp đổ ở những ruộng lúa sinh trưởng mạnh.
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	b
	Nhờ cơ chế thích nghi bằng cấu tạo của rễ: 

- Trong lớp vỏ rễ cây thủy sinh đều có những khoang rỗng tương đối lớn giữa các tế bào, thông với nhau thành 1 hệ thống dẫn khí. 

- Đặc biệt, biểu bì rễ cây là 1 lớp màng mỏng mờ đục, cho phép lượng oxygen ít ỏi hòa tan trong nước thấm qua (thẩm thấu), vào trong rễ. Trong các khoang rỗng giữa các tế bào, oxygen được phân tán đi khắp rễ, cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho bộ phận này hô hấp. 

- Ngoài ra, để thích nghi với môi trường nước, một số thực vật thủy sinh còn có cấu tạo đặc biệt. Ví dụ ở loài sen, trong ngó sen có rất nhiều lỗ to nhỏ khác nhau. Những lỗ này ăn thông với các lỗ trên cuống lá, đồng thời trong lá lại có nhiều khoang rỗng ăn thông với khí khổng của lá. Vì vậy, ngó sen tuy nằm sâu trong bùn nhưng vẫn sống bình thường nhờ tự do thở qua mặt lá. 

- Lớp biểu bì của thân thực vật thủy sinh cũng có tác dụng như rễ. Lớp cutin không phát triển hoặc hoàn toàn không có. Tế bào lớp vỏ chứa chất diệp lục có khả năng quang hợp, tự tạo chất hữu cơ.  Nhờ có thể hô hấp bình thường, lại có “thức ăn để ăn” nên thực vật thủy sinh có thể sống lâu dài trong nước mà không bị thối rữa.
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	Câu 2
	a
	- Để làm tiêu hết lượng tinh bột có trong mỗi lá.

- Lá trong bình A chuyển màu xanh đen do lá cây đã sử dụng, khí cacbonic có trong bình để thực hiện quá trình quang hợp. Do đó, khi thử tinh bột bằng iot đã xảy ra phản ứng màu đặc trưng của thuốc thử.

- Lá trong bình B không chuyển màu, do khí CO2 trong bình kết hợp với dung dịch KOH để tạo thành muối nên lá trong bình này không tiến hành quang hợp được. Như vậy ta kết luận, khí CO2 đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp để tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ.

- Nồng độ CO2 quyết định cường độ quang hợp, vì :

+ CO2 là nguyên liệu của quang hợp, nhìn chung nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng.

+ Nếu CO2 quá thiếu hoặc quá thừa đều ức chế quang hợp.
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	b
	- Có 10 loại, quan trọng hơn cả là:

Diệp lục a: C55H72O5N4Mg

Diệp lục b: C55H70O6N4Mg

- Diệp lục tố gồm vòng poocphirin với phân tử Mg ở giữa và chất phytôn dài.

+ Nhờ hệ thống mối nối đôi cộng hưởng với các nối đơn mà diệp lục tố có khả năng hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng.

+ Chất diệp lục có khả năng hấp thụ ánh sáng có chọn lọc: hấp thụ được 6 màu trong phần quang phổ thấy được của ánh sáng mặt trời, nhiều nhất là phần bức xạ đỏ và xanh tìm.

+ Chất diệp lục có khả năng cảm quang và tham gia trực tiếp trong các phản ứng quang hóa bằng cách truyền năng lượng đã hấp thụ cho các chất khác để gây ra chuỗi phản ứng phức tạp của quá trình quang hợp.
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	Câu 3
	a
	1. Có O2
2. Không có O2
3. Ở thực vật C3, cường độ ánh sáng chiếu mạnh, nồng độ CO2 thấp, O2 cao

4. Glucose hoặc acid pyruvic



5. Glucose hoặc acid pyruvic

6. Ribulose 1 - 5dP hoặc acid glicolic


7. CO2, H2O, ATP

8. Hoặc C2H5OH + CO2 + ATP hoặc CH3COCOOH + ATP

9. Serin + CO2


10. 36 ATP (vì 2 ATP tiêu tốn cho quá trình) hoặc 38 ATP

11. 2 ATP

12. 0 ATP
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	b
	*So sánh:

- Đường phân tạo 2 ATP: 7,3 x 2 / 674 ( 2,16%

- Chu trình Kreps 2ATP: 7,3 x 2 / 674 ( 2,16%

- Chuỗi chuyền electron: 7,3 x 34 / 674 ( 36,82%

- Hô hấp hiếu khí 38 ATP: 7,3 x 38 / 674 ( 41,15%

*Ý nghĩa chu trình Crep:

- Phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng, một phần tích lũy trong ATP, một phần tạo nhiệt cho tế bào, tạo nhiều NADH, FADH2 dự trữ năng lượng cho tế bào.

- Tạo nguồn carbon cho quá trình tổng hợp sản phẩm hữu cơ trung gian.
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	Câu 4
	a
	- Những nhà vườn trồng quất cảnh muốn ra hoa kết quả đồng loạt vào dịp tết nguyên đán người ta thường đào gốc quất lên khỏi mặt đất rồi trồng lại nhằm hạn chế sự phát triển của bộ rễ, gây tổn thương cho bộ rễ, làm giảm lượng hoocmôn xitokinin. Khi đó cây sẽ ngừng sinh trưởng chuyển sang phân hóa mầm hoa.

- Không nên sử dụng auxin tổng hợp nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn cho người vì không có enzim tự phân giải nên auxin tích lũy gây độc cho người.
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	b
	*Đó là hoocmôn thực vật gibêrelin. Hoocmôn này kích thích sự nảy mầm của hạt (ngô, lúa, đại mạch,  ....) làm tăng hàm lượng và hoạt tính của enzim thủy phân tinh bột. Vì vậy, người ta sử dụng nó để sản xuất bia từ đại mạch.

*Tác dụng sinh lí của gibêrelin đối với thực vật :

- Kích thích thân mọc cao, lóng vươn dài.

- Kích thích sự nảy mầm của các loại hạt, củ, thân ngầm.

- Tác động đến các quá trình quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ, acid nucleic, hoạt tính enzim và thành phần hóa học trong cây.
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	Câu 5
	a
	- Thí nghiệm 1: Hạt không nảy mầm được. Vì quá trình hô hấp diễn ra yếu do có CO2.
- Thí nghiệm 2: Hạt không nảy mầm được. Vì quá trình hô hấp diễn ra yếu do có ánh sáng.

- Thí nghiệm 3: Hạt nảy mầm. Vì quá trình hô hấp diễn ra mạnh, cung cấp đủ năng lượng để các phản ứng sinh hóa xảy ra, tạo ra nhiều sản phẩm trung gian, giúp cho quá trình tổng hợp mới của mầm ( hạt nảy mầm.
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	b
	Xác định sự có mặt của nước:
- Sấy lá khô ( khối lượng của lá giảm so với ban đầu

- Đun nhẹ ống nghiệm đựng các mảnh lá trên ngọn lửa đèn cồn ( trên thành ống nghiệm có nước ngưng tụ.

- Cho lá cây vào ống nghiệm, đun nhẹ, sau đó cho 1 vài tinh thể sunfat đồng không màu ( CuSO4 chuyển sang màu xanh khi có nước.

* Xác định sự có mặt của Ca2+
- Dùng cối sứ giã nhỏ ít lá cây ( thêm một ít nước ( ép và lọc lấy dịch chiết.

- Cho dịch ép vào ống nghiệm ( cho thêm vào ống nghiệm 3 - 5 giọt thuộc thử oxalat-amon.

- Nếu thành phần dịch lọc có Ca2+ sẽ tạo thành kết tủa chính là oxalat canxi.
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	Câu 6
	a
	- Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp tăng.

- Nguyên nhân:

+ Khi huyết áp giảm ( Vận tốc máu giảm ( Vận chuyển cung cấp O2 và loại thải CO2 giảm ( Lượng CO2 trong máu cao hơn bình thường.

+ Sự thay đổi huyết áp + hàm lượng CO2 cao trong máu sẽ kích thích các thụ thể áp lực và thụ thể hóa học ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh hình thành xung thần kinh chuyển về hành tủy ( Các trung khu hô hấp ở đây sẽ tăng cường mức hoạt động, điều khiển hoạt động hô hấp tích cực hơn để loại thải CO2 khỏi máu. 
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	b
	* - VK gây loét dạ dày và tránh tác động của HCl dạ dày do vi khuẩn này là vi khuẩn chịu axit, nó có enxim chuyển hóa ure thành NH3 gây ra môi trường kiềm cục bộ tránh được tác động của HCl, đồng thời chính sự tăng pH cục bộ đã kich thích dạ dày tiết thêm HCl. Nồng độ HCl cao gây tổn thương niêm mạc dạ dày tạo thành vết loét.

- Chữa các ổ loét dạ dày bằng thuốc kháng sinh.
* Người bị xơ gan, viêm gan sự tiết mật bị giảm sút. Trong thành phần của mật có muối mật và NaHCO3 trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa.

- Muối mật có tác dụng nhũ tương hóa lipit tạo điều kiện cho enzim lipaza hoạt động phân giải, giúp hấp thu lipit và các chất hòa tan trong lipit như vitamin A, D, E, K.

- Thiếu mật, khả năng tiêu hóa lipit kém --> lipit bị đào thải trong phân, đồng thời sự hấp thụ các vitamin A, D, E, K giảm sút --> cơ thể bị thiếu các vitamin này.
- NaHCO3 của mật góp phần tạo môi trường kiềm để các enzim của tụy và ruột hoạt động; mật còn có tác dụng làm tăng nhu động ruột , ức chế hoạt động của các vi khuẩn, … --> thiếu mật hoạt động tiêu hóa giảm sút.
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	Câu 7
	a
	- Thuốc gây suy yếu bơm Na-K làm giảm đưa Na+ ra ngoài tế bào cơ, do vậy hàm lượng Na+  trong bào tương tăng. Tăng Na+ trong bào tương dẫn đến giảm chênh lệch nồng độ Na+ hai bên màng. Vì vậy, bơm Na-Ca giảm chuyển Na+ và giảm đưa Ca2+ ra khỏi tế bào cơ. 

- Giảm đưa Ca2+ ra ngoài gây tăng Na+ trong bào tương và trong lưới nội chất (nhờ bơm Ca2+ ). 

- Khi xung thần kinh từ hạch tự động đến gây giải phóng nhiều Ca2+ ra khỏi lưới nội chất làm cơ tim co mạnh hơn.
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	b
	- Hiện tượng: nước ở ống cao su chảy ra liên tục, còn nước ở ống thủy tinh chảy ngắt quãng và lượng nước chảy ra từ ống cao su nhiều hơn từ ống thủy tinh. Thí nghiệm chứng minh: tim co bóp tống máu theo từng nhịp nhưng máu trong hệ mạch vẫn chảy liên tục thành dòng.
- Giải thích: khi tim co bóp tạo ra 1 lực khá lớn, 1 phần lực dùng để đẩy máu chảy trong hệ mạch, 1 phần làm động mạch dãn ra. Vì thế khi tim dãn, nhờ tính đàn hồi của thành động mạch, máu vẫn chảy liên tục trong hệ mạch.
- Kết luận: tính đàn hồi của thành động mạch có tác dụng làm cho máu chảy liên tục thành dòng dù tim co bóp từng đợt, đồng thời làm tăng lưu lượng máu đối với mỗi co bóp của tim nên tiết kiệm được năng lượng co tim.
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	Câu 8
	a
	*Bệnh nhân nảy bị hỏng cầu thận, vì chỉ ở cầu thận mới có quá trình lọc máu tạo dịch lọc cầu thận.

- Bình thường: Thành phần dịch lọc cầu thận giống huyết tương, không có tế bào máu và hầu như không có protein huyết tương.

- Cầu thận hỏng(thành phần dịch lọc có cả protein huyết tương (albumin) (mất albumin qua nước tiểu( do vậy albumin trong huyết tương thấp.
* Chức năng chính của albumin là duy trì áp suất thẩm thấu của máu. 
Khi lượng albumin trong huyết tương giảm (ASTT máu giảm( nước trong mô đi vào máu ít, lượng huyết tương trong máu giảm ( phù chân.
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	b
	- Hệ đệm proteinat là mạnh nhất đối với sự cân bằng pH nội môi vì:

+ Albumin trong huyết tương vừa điều chỉnh tính kiềm nhờ nhóm – COOH; vừa điều chỉnh tính axit nhờ nhóm – NH2.

+ Ngoài ra, albumin còn có vai trò duy trì áp suất thẩm thấu máu.

- Trong khi đó:hệ đệm bicacbonat không có khả năng đệm tối đa; hệ đệm photphat có tính cục bộ (chủ yếu ở vùng thận).

   Tuy nhiên, sự kết hợp 3 hệ đệm vẫn là cần thiết để góp phần cân bằng pH máu.
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	Câu 9
	a
	Biên độ điện thế hoạt động lan truyền trên mỗi sợi trục không thay đổi. Biên độ điện thế hoạt dộng của nơron B lớn hơn nơron A, bởi vì: Khi xung thần kinh lan truyền trên các sợi trục thì biên độ điện thế hoạt động không thay đổi. Do các yếu tố quyết định biên độ như điện thế nghỉ, chênh lệch nồng độ Na+ hai bên màng và tính thấm của màng đối với Na+ không thay đôi.
- Biên độ điện thế hoạt động phụ thuộc vào mức độ phân cực của nơron. Chất làm suy yếu hoạt động của bơm Na - K làm Na+ đưa ra ngoài và K+ đưa vào trong nơron A ít đi, kết quả là giảm chênh mức độ phân cực ở noron A. Do đó, biến độ điện thế hoạt động của nơron A nhỏ hơn nơron B.
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	b
	Nồng độ ion K+ ở trong nơron A lớn hơn so với nơron B, bởi vì:
- Chất ức chế chuỗi chuyền điện tử làm giảm số lượng ATP được tạo ra từ ti thể ở nơron B.

- Số lượng ATP giảm dẫn đến làm suy yếu hoạt động của bơm Na - K trong việc bơm K vào trong tế bào. Sau một thời gian chênh lệch của các ion ở hai phía của màng noron đạt trạng thái cân bằng. Tế bào nơron mất phân cực. Do đó, nồng độ ion K+ ở trong nơron B nhỏ hơn so với ở trong noron.
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	Câu 10
	a
	- Bệnh nhân đã bị cắt tuyến giáp lại không được tiếp nhận hoocmon tuyến giáp (nhân tạo) trong 1 tháng ( cơ thể còn rất ít tiroxin.

- Tiroxin ít ( chuyển hóa cơ bản giảm ( giảm sinh nhiệt, trí nhớ giảm ( chịu lạnh kém và trí nhớ kém
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	b
	* - Dưới tác dụng của các yếu tố giải phóng từ vùng dưới đồi, tuyến yên tiết FSH và LH để kích thích buồng trứng tạo ơstrogen (thúc đẩy sự phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở nữ, phát triển niêm mạc tử cung, ...) và progesteron (thúc đấy phát triển niêm mạc tử cung chuẩn bị đón trứng thụ tinh, ...)
- Ơtrogen và progesteron phối hợp với nhau tác dụng ngược trở lại ức chế vùng dưới đồi tiết các yếu tố giải phóng ( ức chế tuyến yên tiết FSH và LH (tác động ngược âm tính).

- Dưới tác động của FSH, nang noãn tiết ơstrogen, hàm lượng hormon này tăng sẽ tác động ngược kích thích tuyến yên tăng tiết LH để thúc đẩy sự chín và rụng trứng (tác động ngược dương tính).

* Do vỏ tuyến thượng thận có khả năng tiết hormon androgen kích thích sự phát triển các đặc tính sinh dục phụ nam.

- Khi còn trẻ, buồng trứng hoạt động tích cực tạo ra nhiều hormon ơstrogen quy định đặc điểm của nữ giới, tác dụng của anđrogen không được biểu hiện. Khi về già, buồng trứng ngưng hoạt động, tác dụng của anđrogen phát huy gây biến đổi các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp theo hướng nam hóa.

- Có thể sử dụng biện pháp bổ sung hormon sinh dục nữ ostrogen để khắc phục tình trạng thiếu hormon do tuyến sinh dục ngưng hoạt động.
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